
Lý 
thuyết

Thực 
hành

1 24TH151 211010023 Vũ Trịnh Tú Anh 04/03/2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 5.75 1.5 3.63 Không đạt Không đạt 21CDH

2 24TH152 233080013 Ngô Thị Ngọc Diệp 21/01/1997 Đồng Nai Nữ 8.75 3.75 6.25 Đạt Trung bình N23CSM-NXV1

3 24TH153 221080067 Nguyễn Lê Hoài Duyên 20/12/2003 TP Hồ Chí Minh Nữ 9.75 3.5 6.63 Đạt Trung bình 22CSM

4 24TH154 211120006 Lê Văn Hiệp 18/02/2002 Bình Thuận Nam 6.25 1.75 4 Không đạt Không đạt 21CTN

5 24TH155 014900149 Nguyễn Tuấn Khôi 16/06/1997 Cần Thơ Nam 10 6 8 Đạt Khá 20COT

6 24TH156 211010038 Võ Thị Kiều 15/08/1999 Nghệ An Nữ 8.75 2.75 5.75 Không đạt Không đạt 21CDH

7 24TH157 233080007 Nguyễn Thị Hồng Loan 06/10/1993 Long An Nữ 9.5 3 6.25 Đạt Trung bình N23CSM-NXV1

8 24TH158 232080001 Trần Thúy Nga 19/12/1997 Bắc Giang Nữ 6.75 4.75 5.75 Đạt Trung bình N23CSM-NXL1

9 24TH159 233080014 Lê Hà Ngân 22/01/1991 Bến Tre Nữ 9.25 7.5 8.38 Đạt Giỏi N23CSM-NXV1

10 24TH160 914900054 Trần Hữu Nghĩa 09/07/2001 Bến Tre Nam VT VT 0 Không đạt Không đạt 19COT1

11 24TH161 233080017 Lê Bảo Ngọc 06/07/2000 Cần Thơ Nữ 7 5.25 6.13 Đạt Trung bình D23CSM-NXV1

12 24TH162 211020024 Phan Kim Quỳnh Ngọc 08/01/1995 TP Hồ Chí Minh Nữ 5.5 2.5 4 Không đạt Không đạt 21CDD

13 24TH163 014900108 Trần Việt Nhật 30/09/2002 Bình Định Nam 4 1.25 2.63 Không đạt Không đạt 20COT

14 24TH164 014900107 Bùi Hồng Nhật 13/11/2001 Bình Thuận Nam 7.75 4 5.88 Đạt Trung bình 20COT

15 24TH165 211150001 Nguyễn Thành Nhơn 25/06/2003 TP Hồ Chí Minh Nam 4.5 2.75 3.63 Không đạt Không đạt 21CCN

16 24TH166 211050029 Nguyễn Hồng Phúc 24/09/2003 An Giang Nam 9 3.5 6.25 Đạt Trung bình 21CYS

17 24TH167 211010005 Nguyễn Hữu Trúc Phương 12/02/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 9.5 5.25 7.38 Đạt Trung bình 21CDH

18 24TH168 233080015 Trần Thị Mai Phương 31/08/1986 Nghệ An Nữ 8 6.25 7.13 Đạt Khá N23CSM-NXV1

19 24TH169 211010040 Nguyễn Hồng Thắng 18/03/2003 TP Hồ Chí Minh Nam 10 2.25 6.13 Không đạt Không đạt 21CDH

20 24TH170 211010017 Ngô Thị Thanh Thảo 02/10/2003 Lâm Đồng Nữ 9.75 4.25 7 Đạt Trung bình 21CDH

21 24TH171 211010030 Lê Trần Phương Thảo 05/04/2003 Tiền Giang Nữ 9.25 2.75 6 Không đạt Không đạt 21CDH

Ngày kiểm tra: 06/07/2024 Thời gian kiểm tra: 08h00 - 10h15 Thời gian ôn tập: từ 01/06/2024 đến 23/06/2024
Địa điểm kiểm tra: 172 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT
Số báo 
danh

MSSV
Điểm

Lớp tin học CĐR: 24THNB07

Điểm 
TBC

Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Kết Quả Xếp Loại Ghi chú

Trang 1 / 2



Lý 
thuyết

Thực 
hành

STT
Số báo 
danh

MSSV
Điểm

Điểm 
TBC

Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Kết Quả Xếp Loại Ghi chú

22 24TH172 211010049 Lê Phương Thảo 09/01/2003 Kiên Giang Nữ 9 4 6.5 Đạt Trung bình 21CDH

23 24TH173 221080065 Lê Thị Minh Thư 08/01/2004 Bến Tre Nữ 7.75 3 5.38 Đạt Trung bình 22CSM1

24 24TH174 014900113 Nguyễn Minh Thưởng 17/11/2000 Gia Lai Nam 8.75 1 4.88 Không đạt Không đạt 20COT

25 24TH175 014900001 Đỗ Bùi Tiên 05/09/2000 Khánh Hòa Nam 6.25 4.5 5.38 Đạt Trung bình 21CCN

26 24TH176 211290003 Nguyễn Vũ Minh Trí 02/08/2003 Tiền Giang Nam 6.75 1.75 4.25 Không đạt Không đạt 21CCK

27 24TH177 01110011 Nguyễn Ái Trinh 19/02/2002 Bình Phước Nữ 6.75 3.25 5 Đạt Trung bình 20SMTDC1

28 24TH178 211280013 Huỳnh Lý Trung 26/03/2003 Kiên Giang Nam 4.75 1.5 3.13 Không đạt Không đạt 21CCK

29 24TH179 911800119 Cao Thị Thu Uyên 16/04/1999 Bến Tre Nữ 8.25 2.75 5.5 Không đạt Không đạt 19CTH

30 24TH180 911800085 Lê Thị Vân 02/07/2001 Đồng Nai Nữ 6.25 2 4.13 Không đạt Không đạt 19CTH1

31 24TH181 233080009 Phạm Ngọc Quỳnh Vy 14/03/1998 TP Hồ Chí Minh Nữ 6.25 2.75 4.5 Không đạt Không đạt D23CSM-NXV1

Tổng số thí sinh đạt: 16
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 1 Tổng số thí sinh không đạt: 15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 30

Bùi Ngọc Tố UyênThS. Phạm Thanh BìnhThS. Dương Công Hiếu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG
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